
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2018- 2019
KHỐI 9 : Kiểm tra buổi sáng . ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:
Ngày 17/12 kiểm tra tại dãy trệt

Các ngày còn lại kiểm tra tại Lầu 1( 5 phòng )
	TT
	Sáng ngày
	Môn


	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại phòng kiểm tra

	Phòng kiểm tra

	1
	17/12/2018 thứ 2
	Lịch sử
	60 phút
Từ:7h10(8h10
	7h00
	7h10
	Ngày 17/12 kiểm tra tại Dãy trệt phòng 1 là phòng 6a2; phòng 2 là phòng 8a2, phòng 3 là phòng 8a3….

	2
	17/12/2018 thứ 2
	Địa lý
	60 phút
Từ:8h40(9h40
	8h30
	8h40
	

	3
	19/12/2018 thứ 4
	Tiếng Anh 
	60 phút 

Từ:7h10(8h10
	7h00
	7h10
	Ngày 19-20-21-22/12 kiểm tra tại lầu 1: phòng 1 là phòng 9a1, phòng 2 là phòng 9a2, …phòng 5 là phòng 8a6

	4
	20/12/2018 thứ 5
	Ngữ văn 
	90 phút 

Từ:7h10(8h40
	7h00
	7h10
	

	5
	20/12/2018 thứ 5
	Vật lý
	60 phút 

Từ:9h10(10h10
	9h00
	9h10
	

	6
	21/12/2018 thứ 6
	Toán
	90 phút 

Từ:7h10(8h40
	7h00
	7h10
	

	7
	22/12/2018 thứ 7
	Hoá học
	60 phút 

Từ:7h10(8h10
	7h00
	7h10
	

	8
	22/12/2018 thứ 7
	Sinh học
	60 phút 

Từ:8h40(9h40
	8h30
	8h40
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KHỐI 6 : Kiểm tra buổi sáng. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:
Ngày 17/12 kiểm tra tại lầu 1 và phòng 6a1, 6a3 ( 7 phòng )

Các ngày còn lại kiểm tra tại Lầu 3

 ( 7 phòng: 5p lớp 7 + 1p Mỹ thuật+  1p Âm nhạc )
	TT
	Ngày
	Môn


	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại phòng kiểm tra

	Phòng kiểm tra

	1
	Sáng 17/12/2018 thứ 2
	Tiếng Anh
	60 phút 

Từ:7h10(8h10
	7h00
	7h10
	Ngày 17/12 kiểm tra tại lầu 1: phòng 1 là phòng 9a1, p 2 là p 9a2…p6 là p 6a1, p7 là p 6a3

	2
	Sáng 17/12/2018 thứ 2
	Địa lý
	60 phút 

Từ:8h50(9h50
	8h40
	8h50
	

	3
	Sáng 18/12/2018 thứ 3
	Ngữ văn 
	90 phút 

Từ:7h10(8h40
	7h00
	7h10
	Ngày 18-19-20/12 kiểm tra tại Lầu 3; phòng 1 là phòng 7a1; phòng 2 là phòng 7a2,…, phòng 6 là phòng Mỹ thuật, phòng 7 là phòng Âm nhạc

	4
	Sáng 18/12/2018 thứ 3
	Vật lý
	60 phút 

Từ:9h10(10h10
	9h00
	9h10
	

	5
	Sáng 19/12/2018 thứ 4
	Toán
	90 phút 

Từ:7h10(8h40
	7h00
	7h10
	

	6
	Sáng 19/12/2018 thứ 4
	Lịch sử
	60 phút 

Từ:9h10(9h10
	9h00
	10h10
	

	7
	Sáng 20/12/2018 thứ 5
	Sinh học
	60 phút

Từ:7h10(8h10
	7h00
	7h10
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KHỐI 7 ( Kiểm tra buổi chiều )
ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: 
Ngày 17/12 kiểm tra tại lầu 1 và phòng 6a1( P6 ) ( nghe máy Tiếng Anh )
Các ngày còn lại kiểm tra tại Lầu 2
( 6 phòng: 5p lớp 6 + 1p 8A1 ( P. ngoại ngữ 2 ) (P6)
	Thứ
	Ngày
	Môn


	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp
	Phòng kiểm tra

	Hai-
Chiều 
	17/12/2018 thứ 2
	Tiếng Anh
	60 phút 

Từ:12h55(13h55
	12h45
	12h55
	Ngày 17/12 kiểm tra tại lầu 1: phòng 1 là phòng 9a1, phòng 2 là phòng 9a2…p6 là phòng 6a1

	
	17/12/2018 thứ 2
	Lịch sử
	60 phút 

Từ:14h45(15h45
	14h20
	14h30
	

	Ba- 

Chiều
	18/12/2018 thứ 3
	Địa lý
	60 phút 

Từ:12h55(13h55
	12h45
	12h55
	Ngày 18-20-21/12 kiểm tra tại Lầu 2; phòng 1 là phòng 6a1; phòng 2 là phòng 6a3…, phòng 6 là phòng Ngoại ngữ     ( 8a1 )

	
	18/12/2018 thứ 3
	Sinh học
	60 phút 

Từ:14h30(15h30
	14h20
	14h30
	

	Năm- 

Chiều
	20/12/2018 thứ 5
	Ngữ văn
	90 phút Từ:12h55(14h25
	12h45
	12h55


	

	
	20/12/2018 thứ 5
	Vật lý
	60 phút Từ:14h55(15h55
	14h45
	14h55


	

	Sáu-

Chiều
	21/12/2018 thứ 6
	Toán
	90 phút Từ:12h55(14h25
	12h45
	12h55
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KHỐI 8 kiểm tra buổi chiều. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: 
Ngày 19/12 kiểm tra tại lầu 1 và phòng 6a1, 6a3 ( nghe máy Tiếng Anh )

Các ngày còn lại kiểm tra tại Lầu 3 ( 7 phòng: 5p lớp 7 + 1p Mỹ thuật+ 1p Âm nhạc )
	Buổi
	Ngày
	Môn


	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp
	Phòng kiểm tra

	Chiều


	17/12/2018 Thứ 2
	Sinh học
	60 phút 

Từ:12h55(13h55
	12h45
	12h55
	Ngày 17-21-22/12 kiểm tra tại Lầu 3; phòng 1 là phòng 7a1; phòng 2 là phòng 7a2, phòng 6 là p Mỹ thuật, phòng 7 là p. Âm nhạc

	
	17/12/2018 Thứ 2
	Địa lý
	60 phút 

Từ:14h45(15h45
	14h35
	14h45
	

	Chiều
	19/12/2018 Thứ 4
	Tiếng Anh
	60 phút 

Từ:12h55(13h55
	12h45
	12h55
	Ngày 19/12 kiểm tra tại lầu 1: phòng 1 là phòng 9a1, p 2 là p 9a2…p6 là p 6a1, p7 là p 6a3

	
	19/12/2018 Thứ 4
	Lịch sử
	60 phút 

Từ:14h30(15h30
	14h20
	14h30


	

	Chiều
	21/12/2018 Thứ 6
	Ngữ văn
	90 phút Từ:12h55(14h25
	12h45
	12h55


	Ngày 17-21-22/12 kiểm tra tại Lầu 3; phòng 1 là phòng 7a1; phòng 2 là phòng 7a2, phòng 6 là p Mỹ thuật, phòng 7 là p. Âm nhạc

	
	21/12/2018 Thứ 6
	Vật lý
	60 phút Từ:14h55(15h55
	14h45
	14h55


	

	Chiều
	22/12/2018 Thứ 7
	Toán
	90 phút Từ:12h55(14h25
	12h45
	12h55


	

	
	Thứ 7 22/12/2018
	Hóa
	60 phút Từ:14h55(15h55
	14h45
	14h55
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LỊCH THI CHUNG – THI RIÊNG CÁC KHỐI HKI
· Sáng:
Thi chung:

1/17/12/2018 thứ 2: khối 6-9

2/19/12/2018 thứ 4: khối  6-9

3/20/12/2018 thứ 5 : khối 6-9
Thi riêng:
1/18/12/2018 thứ 3: khối 6
2/21/12/2018 thứ 6: khối 9
3/22/12/2018 thứ 7: khối 9
Chiều: 
Thi chung:

1/17/12/2018 thứ 2: khối 7-8

2/21/12/2018 thứ 6:khối 7-8
Thi riêng
18/12: khối 7 

19/12: khối 8 
20/12: khối 7 
22/12: khối 8 
BỐ TRÍ PHÒNG THI HKI
Các ngày thi Tiếng Anh đều thi tại lầu 1 ( 5P và 2 phòng lầu 2 ( 6a1-6a3 )

Khối 6:  7p  thi tại  Lầu 3 (5p) +2p: ( Mỹ thuật + Âm nhạc ) 

Khối 7:   6p  thi tại Lầu 2 ( 5p lớp 6 ) và 1 phòng  8A1( phòng ngoại ngữ 2 )


Khối 8:   7p thi  tại Lầu 3   gồm  5 p lớp 7+ 2p ( Mỹ thuật + Âm nhạc )


Khối 9:   5p thi tại  Lầu 1.  Ngày 17 thi tại dãy trệt










